PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh vào phương án đúng hoặc điền tiếp vào chỗ

chấm :

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng âm ?

A. Chân núi, chân bàn, chân voi.

B. Viên gạch, gạch (hết bài), gạch cua.

C. Khiêng, đeo, vác, xách, bưng, bê, bế, bồng.

Câu 2. Ghi lại bộ phận vị ngữ trong câu sau:

     Chú gà trống tơ cổ ngẳng, chân dài, ướt lướt thướt đuổi theo chú mèo.
…………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Đọc khổ thơ sau và cho biết hình ảnh nào đã được so sánh với đảo khơi :

Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui

                                            Lưa thưa mưa biển ấm chân trời.

                                            Chiếc tàu chở cá về bến cảng

   Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.

A. Chiếc tàu chở cá.

B. Khói, mây.

C. Mưa biển.

Câu 4. Câu nào dưới đây có từ gạch chân là danh từ :

A. Đó là món ăn rất Việt Nam.

B. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm.

C. Anh ấy đang chiến đấu vì chính nghĩa.

Môn Toán

Câu 1. Tìm hai số có hiệu bằng 21. Biết số lớn nhân với 
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 thì bằng số bé nhân với 
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.
Tìm được số bé là…………….Số lớn là……………….

Câu 2. Tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số là số bé nhất có 3 chữ số. Nếu chuyển 2 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số có giá trị bằng 1.

Phân số tìm được là……………………………………….
Câu 3. Có hai miếng bìa hình tam giác. Miếng bìa màu hồng có diện tích là 18 cm2. Miếng bìa màu xanh có chiều cao bằng nửa chiều cao miếng bìa màu hồng nhưng có đáy dài gấp 4 lần đáy của miếng bìa màu hồng. 
Vậy miếng bìa màu xanh có diện tích là ……………………………………………..
Câu 4. Một cái đồng hồ cứ 1 giờ lại nhanh lên 4 giây. Buổi sáng lúc 6 giờ đồng hồ đã để theo giờ đúng, vậy buổi chiều lúc 18 giờ (giờ đúng) thì đồng hồ này chỉ mấy giờ ? Mấy giây ?                   Đáp số : Đồng hồ chỉ ...............................

Khoa học

Câu 1: Cây xanh cần khí ô xi để làm gì ?

A. Quang hợp        ;         B. Hô hấp          ;       C. Cả 2 phương án trên.

Lịch sử

Câu 1: Ngày 19/5/1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn để làm gì?

A.  Để nhân dân đi lại được thuận lợi.

B.  Để Bắc - Nam được nối liền.

C.  Để đáp ứng chi viện cho miền Nam.

Địa lý
Câu 1: Vì sao sông ngòi nước ta lại có lượng nước thay đổi theo mùa ?

A. Vì nước ta có mưa nhiều.

B. Vì nước ta có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

C. Vì nước ta có nhiều sông nhưng ít sông lớn.

Kĩ năng sống

Câu 1: Trên đường đi học về, em gặp một người lạ. Người đó nói : “Bố mẹ cháu nhờ chú đi đón cháu” lúc đó em sẽ làm thế nào ?

A. Lên xe đi cùng người đó luôn.

B. Yêu cầu người đó gọi điện để được gặp bố mẹ, xác định thông tin. Nếu đúng thì
mới đi cùng người đó .

C. Nhất định không đi xe người lạ.

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 : Trong học kì một, lớp 5 A có số học sinh đạt loại Giỏi  bằng 
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 số học sinh còn lại. Sang học kì hai, lớp có thêm 2 em nữa đạt loại Giỏi nên số học sinh Giỏi bằng 
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 số học sinh còn lại của lớp. Tính tổng số học sinh lớp 5 A.

Câu 2 : Cho tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh AC, điểm E nằm trên cạnh BC sao cho: AD = DC, BE = 
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 EC, các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau ở K. Biết diện tích tam giác ABD = 40 m2 . 

a. Tính diện tích tam giác AEC

b. So sánh độ dài của BK và KD.
Câu 3 : Tập làm văn

“Sáng đầu thu trong xanh

Em mặc quần áo mới

Đi đón ngày khai trường

Vui như là đi hội”

    Mùa thu đến, trong tâm trạng vui mừng phấn khởi, em cùng các bạn đón ngày hội khai trường. Em hãy tả lại quang cảnh trường em trong ngày hội đó. 

                         *************** HẾT *****************
Trắc nghiệm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Môn Tiếng Việt



	1
	B
	0,5

	2
	đuổi theo chú mèo
	0.5

	3
	A
	0.5

	4
	B
	0.5

	Môn Toán



	1
	Số lớn : 56 ; số bé : 35
	0.5

	2
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	0.5

	3
	36 cm2
	0.5

	4
	18 giờ 48 giây
	0.5

	Môn khoa học



	1
	B
	0.5

	Môn Lịch sử



	1
	C
	0.5

	Môn Địa lý



	1
	B
	0.5


	Kĩ năng sống



	1
	B
	0.5


Phần tự luận

 Câu 1 :  3 điểm

                                               Giải :  

   Trong học kì một, số học sinh đạt loại Giỏi  bằng 
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 số học sinh còn lại nên số học sinh đạt Giỏi bằng 
[image: image8.wmf]3

1

 số học sinh cả lớp.                                                          (0.5 điểm)

   Sang học kì hai, lớp có thêm 2 em nữa đạt loại Giỏi nên số học sinh Giỏi bằng 
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 số học sinh còn lại  hay số học sinh đạt loại Giỏi bằng 
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 số học sinh cả lớp.       (0.5 điểm)

                 2 em ứng với số phần học sinh cả lớp là:
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 – 
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 =  
[image: image13.wmf]15

1

  (cả lớp)                                                (0.75 điểm)

                  Tổng số học sinh lớp 5 A là :

                          2: 1 x 15 = 30 (em)                                                     (0.75 điểm)

                  Đáp số : 30 em                                                                    (0.5 điểm)

Câu 2 :   3 điểm                                                                    A

                                                                                          

                                                                                                          I               D

                                                                                                             K
                                                                                B                                                        C

                                                                                                                    E

                                                                                                                          H

Vẽ hình đúng (0.5đ)

a. (1,5đ)

Diện tích tam giác ABD = diện tích tam giác DBC (vì đáy AD = DC; chung chiều cao hạ từ đỉnh B). 

Vậy diện tích tam giác ABC là:

                                   20 x 2 = 80 (m2)            ( 0,75đ)

Diện tích tam giác AEC = 
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 diện tích tam giác ABC  (vì đáy EC = 
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đáy BC; chung chiều cao hạ từ đỉnh A).

Vậy diện tích tam giác AEC là: 

                                             80 x 
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= 32 (m2)                   ( 0,5đ)

                                                             Đáp số : 32 m2       (0.25 đ)
b. (1 đ).

Nối KC ta có diện tích tam giác BKE = 
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 diện tích tam giác KEC (vì đáy BE = 
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 đáy EC; chung chiều cao hạ từ đỉnh K)

Vậy chiều cao BI = 
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CH.                                                                      (0.25đ)

Diện tích tam giác ABK =  
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 diện tích tam giác ACK (vì chung đáy AK và chiều cao BI = 
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CH)

Mà diện tích tam giác AKD = diện tích tam giác DKC ( vì chung chiều cao hạ từ đỉnh K và đáy AD = DC).                                                                                 (0.25đ)

Vậy diện tích tam giác ABK = diện tích tam giác AKD x 3.                (0.25đ)

Nên BK = 3 KD.                                                                                    (0.25đ)

Câu 3 : Tập làm văn  (7 điểm) 

Học sinh viết bố cục đầy đủ 3 phần  :                                                               0,5 điểm

*Mở bài :                  Giới thiệu được cảnh trường trong ngày khai giảng :     1 điểm

*Thân bài :   

  Tả bao quát cảnh trường :                                                                               0,5 điểm

  Tả một số điểm nổi bật cụ thể về cảnh, về người :                                           1.5 điểm

  Tả được không khí vui mừng, tâm trạng náo nức của học sinh và thầy cô :    1.5 điểm

*Kết bài : 

Nêu được cảm xúc riêng về cảnh trường, về ngày hội           :                           1 điểm

                            Bài văn viết giàu cảm xúc, có hình ảnh:                1 điểm

                             Bài viết sai lỗi chính tả không được điểm tối đa.
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